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BỘ TÀI CHÍNH
           --------

BẢN THUYẾT MINH
Về việc bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên đối với than xuất khẩu  và đề xuất sửa đổi, bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên 

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ SỬA ĐỔI:

Tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau hướng dẫn:

“Điều 6. Điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

1. Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên:

a) Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;

b) Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

….

4. Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có phát sinh các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên.”

B. NỘI DUNG SỬA ĐỔI:
 I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC I – KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

1. Điều chỉnh giảm giá tối thiểu đối với quặng sắt, quặng mangan
Sở Tài chính tỉnh Hà Giang (công văn số 2273/STC-GCS ngày 03/11/2017) đề nghị điều chỉnh khung giá đối với quặng sắt, quặng mangan do tại địa phương không có đơn vị, tổ chức nào bán ra các loại quặng thô mà chủ yếu bán các loại quặng đã qua khâu sơ tuyển, dây chuyền sàng tuyển thành quặng có hàm lượng cao, cụ thể:

	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tối thiểu tại Khung giá
	Giá tối đa tại Khung giá
	Giá thực tế tại địa phương (đồng)
	Ghi chú

	1. Quặng sắt
	
	
	
	Không phân biệt được sắt từ, sắt không từ
	Do công văn của STC Hà Giang không phân biệt theo có từ tính hay không  từ tính nên TCT tạm xếp vào quặng sát không có từ tính (có khung giá thấp hơn quặng sắt có từ tính)

	Quặng limonit có hàm lượng 50%<Fe≤60%
	tấn
	340.000
	420.000
	Fe từ 55% đến < 60% giá 400.000 đ/tấn
	Giá thực tế tại địa phương vẫn trong khung giá

	Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%
	tấn
	420.000
	600.000
	Fe từ 60% đến  <63% giá 500.000 đ/tấn
	Giá thực tế tại địa phương vẫn trong khung giá

	Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%
	tấn
	420.000
	600.000
	Fe>63% giá 700.000 đ/tấn
	Chưa vượt quá 20% so với giá tối đa

	2. Mangan 
	 
	
	
	
	

	Quặng mangan có hàm lượng 20< Mn<25%
	tấn
	700.000
	1.000.000
	500.000
	Giảm trên 20% so với giá tối thiểu

	Quặng mangan có hàm lượng  25%<Mn<30%
	tấn
	1.000.000
	1.300.000
	700.000
	Giảm trên 20% so với giá tối thiểu

	Quặng mangan có hàm lượng 30<Mn≤35% 
	tấn
	1.300.000
	1.600.000
	1.100.000
	Chưa giảm đến 20% so với giá tối thiểu

	Quặng mangan có hàm lượng >35-40%
	tấn
	1.600.000
	2.100.000
	1.300.000
	Chưa giảm đến 20% so với giá tối thiểu

	Quặng mangan có hàm lượng Mn>40%
	tấn
	2.100.000
	3.000.000
	1.600.000
	Giảm trên 20% so với giá tối thiểu


Quan điểm của Bộ Tài chính:
* Đối với sắt, tại khung giá đã chia thành 4 nhóm: (1) sắt kim loại, (2) quặng manhetit (có từ tính), (3) quặng limonit (không từ tính), (4) quặng sắt delovi, trong đó, đối với nhóm (2) và nhóm (3) đã chia thành các hàm lượng khác nhau và khung giá cho từng hàm lượng (Phụ lục I Khung giá trình kèm).

Sở Tài chính Hà Giang đề nghị điều chỉnh giảm giá tổi thiểu theo giá bán quặng sắt trên thị trường, nhưng không xác định được giá bán quặng sắt là thuộc loại quặng nào (có từ tính- manhetit- ) hay quặng (limonit- không từ tính), do đó, không có căn cứ để xem xét điều chỉnh khung giá mà sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm.

* Đối với mangan, khi xây dựng Khung giá, căn cứ quyết toán thuế 2013-2015, ngoài Hà Giang, còn có Cao Bằng có sản lượng tài nguyên quyết toán lớn, do đó, các mức giá tại Khung giá được lấy theo mức trung bình của 2 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng. Đến nay, tỉnh Cao Bằng chưa phát sinh vướng mắc. 

Do đó, chưa xem xét điều chỉnh theo đề nghị của Sở Tài chính Hà Giang.

2. Bổ sung khung giá đối với tinh quặng wofram
- Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên đề nghị: bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng wolfram sau công đoạn 1 gồm: Khai thác, đập, nghiền, tuyển quặng của Công ty Núi Pháo vào Khung giá với lý do:

Từ năm 2014, Công ty Núi Pháo khai thác, chế biến khoáng sản theo 2 công đoạn (trong đó các sản phẩm của công đoạn 2 là các sản phẩm công nghiệp). Tại công đoạn 1, quặng nguyên khai được đưa vào hệ thống đập, nghiền thô, nghiền tinh và sàng, tuyển. Ở công đoạn này, hỗn hợp quặng thu được là những hạt mịn có kích thước nhỏ tới 1,6mm gồm các thành phần chính là canxi wofram CaWO4, Chalcopyrit CuFeS2, Bismuth sulphur Bi2S3, khoáng vật Florit.

Tại Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐUBND ngày 25/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quy định giá tính thuế tài nguyên đối với “Quặng wonfram (sản phẩm sau công đoạn 1 gồm: Khai thác, đập, nghiền, tuyển quặng)” là 70.000.000 đồng/tấn.

Quan điểm của Bộ Tài chính:

Tại Quyết định số 60/2016/QĐUBND ngày 25/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành, áp dụng mức giá là 70.000.000 đồng/tấn để tính thuế tài nguyên đối với quặng wonfram sau công đoạn 1 gồm: Khai thác, đập, nghiền, tuyển quặng là phù hợp. Do ở công đoạn 1(Khai thác, đập, nghiền, tuyển quặng), chưa xác định là sản phẩm công nghiệp được Bộ Công Thương xác nhận. 
Do đó, tại Khung giá đã phân chia wofram thành các hàm lượng với các mức giá khác nhau trên cơ sở quy đổi hàm lượng wonfram theo giá bán tinh quặng khâu cuối (giá tính thuế năm 2016 của tỉnh Tuyên Quang đối với quặng wonfram có hàm lượng 65% là 300.000.000 đ/tấn.

Từ thực tế trên, tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên theo hướng bổ sung vào Khung giá: quặng wolfram (sản phẩm sau công đoạn 1: Khai thác, đập, nghiền, tuyển quặng), với mức giá tối thiểu là 70.000.000 đồng/tấn và giá tối đa là 100.000.000đ; Bổ sung "Quặng wolfram đa kim mỏ Núi Pháo" với khung giá 850.000 - 1.050.000đ/tấn 
3. Điều chỉnh tăng giá tối đa đối với quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50%  (Khung giá hiện hành là 5.000.000 – 7.000.000 đồng/tấn)

- UBND tỉnh Lào Cai đề nghị: Tăng giá trần đối với quặng kẽm Zn≥50%  từ 7.000.000 đồng/tấn lên 15.000.000 đồng/tấn do giá giao dịch ngày 14/9/2017 trên thị trường London là 2.944 USD/tấn, tương đương khoảng 68.000.000 đồng/tấn, trong đó chi phí nguyên liệu kẽm đầu vào cơ bản chiếm 65%-70% thành phần, vậy quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50%  giá khoảng 68.000.000 x 67% x 50% = 22,7 triệu đồng/tấn

Quan điểm của Bộ Tài chính: tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh Lào Cai về việc nâng mức giá tối đa lên 15.000.000 đồng. Đồng thời để đảm bảo nguyên tắc giá tối thiểu không thấp hơn 30% so với giá tối đa, tăng mức giá tối thiểu lên tương ứng, cụ thể:

	Cấp 2
	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	I8020202
	Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn ≥50% 
	tấn
	10.500.000 
	15.000.000 


4. Điều chỉnh giảm giá tối thiểu đối với quặng thiếc hàm lượng SnO2≥ 70% (sa khoáng, quặng gốc) (Khung giá 170.000.000 – 204.000.000 đồng/tấn)
UBND tỉnh Thái Nguyên (công văn số 5523/UBND-KT ngày 6/12/2017) và Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên (công văn số  4356/STC-QLGCS ngày 20/11/2017) báo cáo giá bán thực tế quặng thiếc hàm lượng SnO2≥ 70% (sa khoáng, quặng gốc) ghi trên hoá đơn của Công ty CP Kim Sơn là 63.636.363 đồng/tấn. Trong khi đó, mức giá tối thiểu theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC cao hơn nhiều lần, là 170.000.000 đ/tấn.
Để phù hợp với mức giá sàn thực tế, Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh giảm giá tối thiểu đối với tinh quặng thiếc (sa khoáng, quặng gốc) xuống 70.000.000 đồng/tấn.
Quan điểm của Bộ Tài chính:

Quặng thiếc ở Việt Nam có trữ lượng tập trung chủ yếu ở Nghệ An, Cao Bằng, Tuyên Quang… Khi xây dựng Khung giá, Tổng cục Thuế đã tiếp thu đề nghị của Tổng cục Địa chất và khoáng sản quy định khung giá tính thuế đối với quặng thiếc theo các hàm lượng khác nhau và quy từ giá thiếc kim loại của Nghệ An là 255.000.000 đồng/tấn. Đề nghị giảm giá tối thiểu của UBND và Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên mới chỉ căn cứ trên một vài hóa đơn bán ra của doanh nghiệp, chưa đảm bảo là giá thị trường tại địa phương giảm hơn 20% so với giá tối thiểu.

Do đó, chưa điều chỉnh Khung giá như đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên lần này.
5. Bổ sung Khung giá đối với quặng đồng có hàm lượng Cu≥20%
Tại công văn số 4776/UBND-TH ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai nêu: Theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC, UBND tỉnh đã ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tinh quặng đồng có hàm lượng Cu≥20% là 22.000.000 đ/tấn; Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính bổ sung khung giá đối với tinh quặng đồng có hàm lượng Cu ≥20% giá tối thiểu là 19.800.000 đồng/tấn (bằng khung tối đa của hàm lượng Cu<20%) và tối đa là 25.000.000 đ/tấn. 
Quan điểm của Bộ Tài chính: Tiếp thu kiến nghị của UBND tỉnh Lào Cai và bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên đối với quặng đồng có hàm lượng Cu≥20% như sau:
	Cấp 3


	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	I1003
	Quặng đồng có hàm lượng ≥ 20%
	tấn
	19.800.000 
	25.000.000


6. Về bổ sung Khung giá đối với quặng sắt Manhetit (có từ tính) có hàm lượng Fe<30%

Trên cơ sở khảo sát liên ngành tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái có Công văn số 20/UBND- TNMT ngày 08/1/2018 đề nghị điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sắt manhetit (có từ tính) có hàm lượng Fe<30%.

Theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC khung giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sắt có hàm lượng Fe<30% từ 250.000 đồng – 350.000 đồng/tấn;  giá thị trường Yên Bái thấp hơn so với Khung giá, đề nghị giảm giá tối thiếu khung giá đối với quặng sắt có hàm lượng Fe<30% xuống 190.000 đ/tấn. 

Quan điểm của Bộ Tài chính:
Trong quá trình xây dựng khung giá của quặng sắt manhetít (có từ tính), Bộ Tài chính đã xác định giá tối thiểu theo giá trung bình của 3 tỉnh có trữ lượng lớn là Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng. Hiện nay, 3 tỉnh trên chưa có đề nghị điều chỉnh khung giá đối với quặng manhetit (có từ tính), do đó Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để xem xét, nghiên cứu hoàn thiện phương án Khung giá cho phù hợp thực tế.
II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC II – KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

1. Bổ sung Khung giá riêng đối với đá bazan dạng cột

Tại công văn của UBND tỉnh và Sở Tài chính Gia Lai có nêu: Khung giá do Bộ Tài chính quy định đối với “đá chẻ, đá bazan dạng cột” từ 280.000 đ/m3 đến 400.000 đồng/m3, trên địa bàn tỉnh Gia Lai khung giá này chỉ phù hợp với loại tài nguyên là đá chẻ, không phù hợp với đá bazan dạng cột.
Qua khảo sát giá bán đá bazan trên địa bàn tỉnh Gia Lai: đá bazan cục, đá bazan nguyên khai là 1.015.000đ/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT), đá bazan thành phẩm (theo từng quy cách) từ 4.000.000đ/m3 đến 15.000.000đ/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT).

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị bổ sung Khung giá đối với đá bazan dạng cột từ 1.000.000đ-2.000.000đ/m3.
Quan điểm của Bộ Tài chính:

Về đề nghị của UBND tỉnh Gia Lai, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có công văn số 4639/TCT-CS ngày 10/10/2017 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên có ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Khung giá, theo đó, sắp xếp, điều chỉnh tăng khung giá đối với  đá bazan dạng cục, cột (trụ) từ 280.000 – 400.000/m3 thành 1.000.000đ-2.000.000đ/m3.

Các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên (UBND tỉnh Kon Tum chưa có ý kiến) có ý kiến thống nhất với mức giá điều chỉnh tại dự thảo Quyết định.

Trên cơ sở đó, thống nhất với đề nghị của UBND Tỉnh Gia Lai về bổ sung tại Khung giá một dòng riêng quy định đối với đá bazan dạng cột từ 1.000.000đ-2.000.000đ/m3 để phù hợp với giá thị trường, tránh thất thu ngân sách.

	Cấp 4


	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	II2020307
	Đá bazan dạng cục, cột (trụ)
	m3
	1.000.000 
	2.000.000


2. Đối với đá hoa trắng


2.1. Báo cáo của Nghệ An
Khung giá đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥0,4m3 sau khai thác là 700.000 – 1.000.000đ/tấn.
* UBND tỉnh Nghệ An đề nghị 2 phương án:

Phương án 1: Cho phép Nghệ An áp dụng danh mục giá như hiện nay đang thực hiện, cụ thể:

	TT
	Loại tài nguyên
	
	Đơn vị
	Giá bán (đồng)
	Giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên (đồng)

	1
	Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên
	Trắng đều
	m3
	Không có
	12.000.000

	
	
	Vân vện
	
	8.342.970
	8.000.000

	2
	Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 1m2
	Trắng đều
	m3
	Không có
	8.000.000

	
	
	Vân vện
	
	4.000.000
	4.000.000

	3
	Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2
	Trắng đều
	m3
	Không có
	4.000.000

	
	
	Vân vện
	
	3.375.000
	3.000.000

	4
	Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2
	Trắng đều
	m3
	Không có
	2.500.000

	
	
	Vân vện
	
	2.000.000
	2.000.000

	5
	Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ dưới 0,1m2 
	Trắng đều
	m3
	Không có
	1.000.000

	
	
	Vân vện
	
	900.000
	900.000

	6

	Đá nguyên liệu làm sỏi nhân tạo
	m3
	200.000
	200.000

	7
	Đá hoa theo trữ lượng duyệt từ 0,4m3 trở lên (Tên Khung giá là: Đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác)
	m3
	
	250.000

	8
	Đá hoa sản xuất bột siêu mịn
	m3
	tấn
	90.000

	9
	Đá hoa theo trữ lượng sản xuất bột siêu mịn (Tên Khung giá là: Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat)
	m3
	tấn
	50.000


Phương án 2: Bổ sung và điều chỉnh khung giá, đơn vị tính nhóm loại tài nguyên, cụ thể:

- Đá hoa trắng theo trữ lượng phê duyệt kích thước ≥ 0,4m3 là: 250.000 đ/m3 (mức giá để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).
- Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat là: 90.000 đ/tấn;
- Đá hoa trắng theo trữ lượng phê duyệt sản xuất bột carbonat là: 50.000 đ/m3 (mức giá để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An giải trình như sau:

(1) Cách xác định mức giá 250.000đ/m3 đối với khoáng sản đá hoa trắng kích thước ≥ 0,4m3 như sau: 

Khoáng sản đá trắng, chất lượng đá trắng tại tỉnh Nghệ An không đồng đều (vân vện, om rạn nhiều), trữ lượng đá kém chất lượng chiếm khối lượng lớn, chiếm 90% trữ lượng được phê duyệt, do cấu trúc địa chất tại khu vực Nghệ An đá hoa bị đứt gãy, phân tầng, om rạn tự nhiên nhiều dẫn đến tỷ lệ đá thu hồi để làm ốp lát là rất ít. Danh mục các loại đá trắng hiện này tỉnh Nghệ An phân loại theo phẩm cấp, chất lượng đá, độ trắng, diện tích bề mặt tương ứng sát với mức giá tiêu thụ trên thị trường.

Trên cơ sở quy định tại Thông tư 44/2017/TT-BTC, UBND tỉnh đã lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các loại tài nguyên và mức giao dịch trên thị trường. Không có mỏ đá vôi trắng nào trên địa bàn tỉnh có chỉ tiêu tính trữ lượng loại đang trong mỏ có kích thước trên 0,4m3 theo khối lượng trữ lượng đã duyệt thu hồi được trên 30% sản phẩm khai thác. Đoàn liên ngành của tỉnh lấy con số kỳ vọng là 40% tổng sản phẩm thu hồi để bán được gồm đá ốp lát, đá mỹ nghệ, đá làm bột. Theo khối trữ lượng đã duyệt doanh nghiệp A khai đào được 1.000m3 đá hoa, có từ 2-7% đá ốp lát và đá mỹ nghệ các loại lấy bình quân ở mức trên là 5%, tức được 50m3 đá ốp lát và đá mỹ nghệ các loại thành phẩm bán ra kê khai tính thuế.


+ Doanh nghiệp thu được 35% bột đá, tức là 1.000m3 x2,7x35/100 = 945 tấn đá hộc thành phẩm kê khai tính thuế, loại này có đơn giá 90.000 đồng (2,7 là tỷ trọng đá hoa/m3)


+ Đơn giá bình quân các loại kích thước từ trên 1m3 đến loại nhỏ nhất để xẻ được xây dựng tại bảng giá theo hiện tại gồm 19 loại tổng là 59.300.000 đồng, bình quân không kể lớn nhỏ (thực tế tỷ suất thu hồi đá ốp lát, đá mỹ nghệ có kích thước lớn thấp hơn nhiều so với loại có kích thước nhỏ) lấy bình quân theo đơn giá số học tức không theo gia quyền là 59.300.000/19 = 3.121.053 đồng (nếu lấy theo gia quyền thì mức thấp nhất bình quân thấp hơn nhiều do loại nhỏ chiếm ưu thế trong khối trữ lượng khai thác).


+ Tổng thu theo sản phẩm thu hồi được bán ra kê khai tính thuế là:



50 x 3.121.053 + 945 x 90.000 = 241.102.650 đồng


+ Đoàn khảo sát thực tế tại doanh nghiệp và cơ quan thuế, lấy bình quân theo đơn giá số học tức không theo gia quyền là: 

60.017.970/19 = 3.158.840 đồng.


+ Tổng thu theo sản phẩm thu hồi được bán ra kê khai tính thuế là:



50 x 3.158.840 + 945 x 90.000 = 242.992.000 đồng


Vậy, tổng thu theo khối địa chất khai đào bất luận sản phẩm:



250.000 x 1000 = 250.000.000 đồng


Như vậy, giá sản phẩm đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) đưa ra là cao hơn so với giá kỳ vọng mà thực tiễn khai thác áp dụng bằng công nghệ tiên tiến nhất có thể lấy được sản phẩm trong khối trữ lượng đã duyệt hiện nay đối với khoáng sản đá hoa trắng trên địa bàn tỉnh, theo đó tính theo trữ lượng đã xây dựng thực tế là tổng thuế phải nộp là cao hơn thực tiễn tính theo từng sản phẩm. Theo phương pháp này tổng giá trị 1 triệu m3 duyệt trữ lượng sẽ có doanh thu là 250 tỷ đồng, đây là điều không có một mỏ đá hoa trắng nào trên địa bàn tỉnh có thể đạt được.

(2) Cách xây dựng giá xô bồ cho đá trắng hộc để làm bột (giá thực tế bán ra 90.000 đồng/tấn)

Thực tiễn doanh nghiệp khai thác theo trữ lượng đã duyệt là đá hộc chỉ thu được khoảng 25-32% (đá làm bột khi thăm dò sai số thấp hơn đá làm đá xẻ), đoàn lấy 50% để xây dựng giá đá xô bồ.

Doanh nghiệp A khai thác 1000 tấn, thu được 50% so với trữ lượng được duyệt, tức là thu được 500 tấn thành phẩm.

Tổng doanh thu khai thác sản phẩm bán ra tính theo thu hồi được 50% sản phẩm là:

500 x 90.000 = 45.000.000 đồng


Tổng doanh thu theo giá xô bồ khối trữ lượng đã khai thác phải kê khai nộp thuế là:



1000 x 50.000 = 50.000.000 đồng


Như vậy, tính theo khối trữ lượng đã xây dựng thực tế là tổng thuế phải nộp cao hơn thực tiễn tính theo từng sản phẩm.


2.2. Báo cáo của Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái có Công văn số 20/UBND- TNMT ngày 08/1/2018; Sở Tài chính tỉnh Yên Bái có công văn số 3746/STC-QLG&CS ngày 12/12/2017 báo cáo như sau:

(1) Về khung giá đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4m3 sau khai thác (khung hiện nay: 700.000 – 1.000.000 đồng/m3)

Sản phẩm đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4m3 sau khai thác là loại sản phẩm tài nguyên nguyên khai không có bán trên thị trường, Vì vậy, việc cung cấp các thông tin khảo sát về giá bán trên hóa đơn tại các doanh nghiệp đối với sản phẩm này là không có.

UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì khảo sát xây dựng Bảng giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để nghiên cứu, đưa ra tỷ lệ thu hồi đá bột, đá khối theo trữ lượng là:

Tỷ lệ thu hồi đá khối trên trữ lượng là 5,13%

Tỷ lệ thu hồi đá bột là 35,28%

Tổng tỷ lệ thu hồi sản phẩm đá bột, đá khối theo trữ lượng là 40,41% (Nghệ An là 40%)

Sở Tài chính Yên Bái đề nghị xem xét các thông tin liên quan để tính toán, điều chỉnh Khung giá để tạo sự bình đẳng về nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá hoa trắng trong cả nước.
(2) Bổ sung Khung giá đá hoa trắng dạng khối kích thước ≥ 0,4m3 để xẻ làm ốp lát: 
UBND tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính Yên Bái đề nghị bổ sung Khung giá đối với: Loại 1- Trắng đều có vết nứt; loại 2- vân vệt có vết nứt; loại 4 - Màu xám hoặc màu khác có vết nứt; Đá trắng xấu, bìa bắp, tận dụng để chế tác mỹ nghệ phù hợp với giá bán tại thị trường Yên Bái.

Khung giá hiện hành quy định đối với 3 loại:

Loại 1: Trắng đều 

từ 15.000.000 – 18.000.000 đồng/m3

Loại 2: Vân vện 

từ 10.500.000 – 15.000.000 đồng/m3

Loại 3: Màu xám hoặc màu khác từ 7.000.0000 – 10.000.000 đồng/m3

Trên thực tế thì cần phải quy định thêm loại Đá khối om rạn, có vết nứt có giá thấp hơn 3 loại trên, đá bị lỗi, đá trắng xấu, bìa bắp, tận dụng để khuyến khích doanh nghiệp tận thu khoáng sản để xẻ làm nguyên liệu ốp lát, tăng thu ngân sách; cụ thể bổ sung:

Loại 1: Trắng đều có vết nứt từ 7.000.000 đồng/m3

Loại 2- Vân vện có vết nứt giá: 5.000.000 đ/m3

Loại 3- Màu xám hoặc màu khác có vết nứt giá: 3.000.000 đ/m3; 
Loại 4 - Đá có lỗi (vân vệt xấu, vết loang, rạn nứt): 2.500.000 đ/m3

Đá hoa trắng (≥ 0,4m3 ) tận dụng để chế tác mỹ nghệ: 1.500.000 đ/m3
(có hóa đơn bán hàng của các đơn vị) 

(3) Bổ sung Khung giá Đá hoa trắng (≤ 0,4m3) để xẻ tấm và để chế tác mỹ nghệ như đề nghị của UBND tỉnh Yên Bái 
Hiện nay tại Khung giá chỉ loại đá hoa trắng làm bột carbonat có giá từ 280.000 đ/m3 đến 400.000 đ/m3.

Thực tế đá hoa trắng (≤ 0,4m3) ngoài việc làm bột, còn được xẻ tấm làm nguyên liệu ốp lát và đối với loại có vết nứt (≤ 0,4m3) được dùng để chế tác đồ mỹ nghệ, con giống đem lại giá trị kinh tế cao hơn nghiền làm bột carbonat.

Hiện nay, có một số doanh nghiệp đang bán sản phẩm đá hoa trắng (≤ 0,4m3) có thể xẻ tấm làm nguyên liệu ốp lát với giá bán dao động từ dưới 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng/m3.

Vì vậy, đề nghị bổ sung Khung giá đối với sản phẩm đá hoa trắng (≤ 0,4m3) để xẻ tấm làm ốp lát và để chế tác mỹ nghệ, cụ thể:

 Đá hoa trắng (≤ 0,4 m3) để xẻ tấm làm ốp lát, với mức giá tối thiểu là: 3.000.000 đ/m3. Trên cơ sở đó, đặt mức giá tối đa lớn hơn 30% giá tối thiểu là: 3.900.000 đồng/m3.
Đá hoa trắng có vết nứt (≤ 0,4 m3) để chế tác mỹ nghệ: 1.200.000 đ/m3; Trên cơ sở đó, đặt mức giá tối đa lớn hơn 30% giá tối thiểu là: 1.560.000 đồng/m3.
(4) Đề nghị giảm khung giá đối với loại đá hoa trắng làm bột carbonat (Khung giá 280.000 đ/m3 đến 400.000 đ/m3)

Theo công văn của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, thực tế năm 2017, một số doanh nghiệp khai thác trên địa bàn Yên Bái đang bán ra với giá dưới 290.000đ/m3 (có hóa đơn bán hàng của đơn vị kèm theo). UBND tỉnh Yên Bái đề nghị điều chỉnh khung giá đối với đá hoa trắng sản xuất bột carbonat huyện Yên Bình với mức: 250.000 đồng/m3, tại các huyện khác: 100.000 đồng/m3.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An và Sở Tài chính tỉnh Yên Bái:
(1) Đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4m3 sau khai thác (Khung giá từ 700.000 đồng/m3 đến 1.000.000 đ/m3)

Đá hoa trắng hiện nay chỉ có 2 tỉnh là Nghệ An và Yên Bái có mỏ đang khai thác với trữ lượng lớn (Bắc Cạn chỉ có 1- 2 điểm mỏ nhỏ lẻ). Đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng, kích thước) ≥ 0,4 m3 trước đó, chỉ UBND tỉnh Nghệ An quy định mức giá là 250.000 đồng/m3 để tính tiền cấp quyền khai thác theo trữ lượng phê duyệt để cấp Giấy phép khai thác đá trắng tại Nghệ An (sản phẩm này không bán ra trên thị trường nên mức giá này chỉ dùng để áp dụng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản)

Trong khi đó, UBND tỉnh Yên Bái chưa xây dựng được giá tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng, kích thước)  ≥ 0,4 m3 để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nên đã áp dụng giá của Nghệ An để tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các năm 2014, 2015, 2016 và 6 tháng 2017.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC, với mức giá sàn (tối thiểu) là 700.000 đồng/m3, theo quy định UBND tỉnh Yên Bái  đã ban hành Quyết định về Bảng giá tính thuế tài nguyên, trong đó quy định mức giá tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng, kích thước)  ≥ 0,4 m3 bằng mức giá tối thiểu là 700.000 đồng/m3.

Với mức giá tối thiểu này của Khung giá, Hiệp hội đá hoa trắng Nghệ An- Yên Bái đã có nhiều văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (gửi kèm theo Công văn số 11018/VPCP-ĐMDN ngày 16/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao phối hợp với các Bộ, UBND các tỉnh liên quan để giải quyết xác định giá tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng để truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các năm 2014, 2015, 2016 đối với các đơn vị khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái (theo Công văn số 9195/VPCP-CN ngày 29/8/2017 của Văn phòng Chính phủ). 
Quan điểm của Bộ Tài chính:

Đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4 m3: Do trên thị trường không có bán ra loại tài nguyên này, nên mức giá được xác định từ việc quy đổi giá bán đá qua chế biến, tuyển chọn (phàn trên đã nêu) và được dùng cho việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; do đó, Bộ Tài chính đề xuất 02 phương án:
Phương án 1: Bỏ dòng quy định Khung giá đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4 m3 do giá tính thuế tài nguyên được xác định đối với sản phẩm bán ra cụ thể trong khi loại tài nguyên này không bán ra trên thị trường. 

Phương án 2: Cho đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa có phương án giá tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4 m3 để truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản các năm 2014, 2015 và 2016 đối với các Giấy phép khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái. Tại công văn số 3852/CT-THNVDT ngày 30/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đưa ra cách tính giá bình quân 3 năm 2014, 2015, 2016 là 427.500 đồng/m3, làm tròn là 430.000 đồng/m3. Nghệ An đề nghị mức 250.000 đồng/m3. Tổng hợp đề nghị của hai tỉnh, Bộ Tài chính điều chỉnh khung giá ở mức 350.000 đồng/m3 – 500.000 đồng/m3.
(2) Về khung giá đối với Đá hoa trắng (≤ 0,4m3) làm bột carbonat:

Nghệ An đề nghị 90.000 đ/tấn (tương đương 137.700 đồng/m3), Yên Bái đề nghị 250.000 đồng/tấn áp dụng đối với huyện Yên Bình, các huyện khác: 100.000đ/tấn, do chất lượng đá khác nhau.
Quan điểm của Bộ Tài chính: Thống nhất với đề nghị của Nghệ An và Yên Bái, theo đó điều chỉnh giảm khung giá đối với đá hoa trắng làm bột carbonat từ 280.000 – 400.000đ/m3 xuống mức 210.000 – 300.000 đồng/m3. 
3. Đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 
Có 13 địa phương chủ yếu đề nghị giảm giá tối thiểu đối với một số khoáng sản làm vật liệu xây dựng (cụ thể tại phụ lục kèm theo). 

Qua bảng tổng hợp cho thấy các tỉnh đang có đề xuất rất khác nhau, có độ chênh về giá (đặc biệt Hà Giang có giá cát đen lại cao gấp 2 lần cát vàng). Một số loại tài nguyên có mức giá chênh lệch lớn giữa các địa phương là do loại tài nguyên khối lượng lớn, giá trị không cao, nhưng chịu sự tác động lớn bởi các nguyên nhân: Điều kiện khai thác, hạ tầng giao thông không thuận lợi, khối lượng lớn, phát sinh chi phí vận chuyển lớn, việc lưu thông tiêu thụ khó khăn nên có giá bán tại địa phương thấp, so với địa phương có điều kiện thuận lợi hơn. Trong khi đó, giá tính thuế tài nguyên nhằm 2 mục tiêu: Quản lý thuế tài nguyên và làm căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (thu trước khi cấp Giấy phép khai thác). 

Mặt khác, đến nay, nhiều tỉnh đã ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, trong đó đối với các tài nguyên nêu trên, các tỉnh đã ban hành mức giá bằng mức gia tối thiểu tại Khung giá như Hà Nội (QĐ 4659/QĐ-UBND ngày 18/7/2017), Hà Nam (QĐ 1007/QĐ-UBND ngày 5/7/2017), Ninh Bình (QĐ 28/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017), Gia Lai (QĐ 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017), Điện Biên (QĐ 18/2017/QĐ-UBND ngày 5/8/2017), Thái Bình (QĐ 1870/QĐ-UBND ngày 13/7/2017), Khánh Hòa (QĐ 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017… Riêng tại Bảng giá của tỉnh Đồng Tháp (QĐ 231/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017), mức giá các tài nguyên trên cao hơn mức giá tối thiểu tại Khung giá, trong đó, đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình quy định bằng giá tối đa tại Khung giá (70.000đ/m3). 

Quan điểm của Bộ Tài chính:

Qua tổng hợp kiến nghị của các địa phương thuộc vùng nông thôn, miền núi, gặp vướng mắc chủ yếu đối với khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường như: Đất, đá, cát, sỏi,  ... , do giá tối thiểu của Khung giá cao hơn nhiều so với giá thực tế tại địa phương, cụ thể: 

- Giá bình quân Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình tại 7 địa phương là 26.700 đ/m3, so với giá tối thiểu của Khung giá là 49.000 đ/m3, lớn gấp  1,83 lần (183%).

- Giá bình quân của các loại cuội, sỏi, sạn khác tại 4 địa phương là 103.750 đ/m3, so với giá tối thiểu của Khung giá là 168.000 đ/m3, lớn gấp  1,62 lần (162%).

- Giá bình quân của cát vàng dùng trong xây dựng tại 8 địa phương là 105.000 đ/m3, so với giá tối thiểu của Khung giá là 245.000 đ/m3, lớn gấp 2,33 lần (233 %).

- Giá bình quân của Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) tại 6 địa phương là 49.000 đ/m3, so với giá tối thiểu của Khung giá là 70.000 đ/m3, lớn gấp 1,43 lần (143%).
- Giá bình quân của Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói) tại 7 địa phương là  59.286 đ/m3, so với giá tối thiểu của Khung giá là 119.000 đ/m3, lớn gấp 2,01 lần (201%).

- Giá bình quân của Cao lanh chưa rây tại 3 địa phương là 65.333 đ/m3, so với giá tối thiểu của Khung giá là 210.000đ/m3, lớn gấp 3,31 lần (331%).
Từ số liệu kiến nghị của các địa phương, cần thiết điều chỉnh giảm giá tối thiểu của Khung giá đối với một số vật liệu xây dựng thông thường như: đất, cát, sỏi... do loại khoáng sản này có khối lượng lớn, chi phí vận chuyển tiêu thụ lớn nên phụ thuộc nhiều vào địa điểm khai thác, cơ sở hạ tầng giao thông và thị trường tiêu thụ của từng địa phương, trên cơ sở mức giá đề nghị của địa phương (tỉnh nông thôn và miền núi), dự thảo Phương án điều chỉnh giảm hợp lý mức giá tối thiểu giá Khung giá. 

Riêng đối với Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) chưa điều chỉnh lần này. Do hiện nay một số địa phương, doanh nghiệp khai thác đá xô bồ bán ra ngay, phần còn lại đưa vào chế biến thành đá dăm và áp dụng giá bán đơn vị đá xô bồ để khai, nộp thuế tài nguyên cho toàn bộ sản lượng đá xô bồ trong kỳ (không tính theo giá bán đá dăm). Vì vậy, cần tiếp tục thu thập thêm số liệu từ các địa phương để phân tích, điều chỉnh mức giá phù hợp, vừa cân đối số thu ngân sách cho phù hợp với tài chính doanh nghiệp và thị trường;

Phương án dự thảo như sau:
	Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên
	Đơn vị tính
	 Khung giá tính thuế tài nguyên 

	
	
	 Giá tối thiểu (hiện hành) 
	 Giá tối thiểu sửa 
	 Giá tối đa 
(hiện hành)

	Khoáng sản không kim loại
	 
	 
	 
	 

	 Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình 
	 m3 
	          49.000 
	          27.000 
	           70.000 

	Đá, sỏi
	 
	 
	 
	 

	Sỏi
	 
	 
	 
	 

	Các loại cuội, sỏi, sạn khác
	m3
	       168.000 
	       105.000 
	        240.000 

	Đá xây dựng
	 
	 
	 
	 

	Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2
	m3
	    1.400.000 
	    1.200.000 
	     2.000.000 

	Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên
	m3
	    8.000.000 
	    7.200.000 
	   10.000.000 

	Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
	 
	 
	 
	 

	Đá sản xuất xi măng
	 
	 
	 
	 

	Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)
	m3
	   105.000 
	     94.000 
	    150.000 

	Cát đen mịn dùng trong xây dựng
	m3
	          70.000 
	          60.000 
	    200.000 

	Cát vàng dùng trong xây dựng
	m3
	       245.000 
	       105.000 
	    350.000 

	Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)
	m3
	119.000 
	       50.000 
	    170.000 


4. Cao lanh (Kaolin/ đất sét trắng/ đất sét trầm tích) và quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ:

4.1. Điều chỉnh giảm giá tối thiểu đối với cao lanh chưa rây: 

Tại Công văn số 4776/UBND-TH ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai nêu: Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định Khung giá tính thuế tài nguyên đối với Cao lanh:

- Chưa rây: Từ 210.000-300.000đ/tấn; 

- Dưới rây: 560.000 – 800.000đ/tấn; 

Tại Quyết định số 525/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai đang áp dụng: 

Cao lanh khai thác tại mỏ Làng Giàng -Văn Bàn- Lào Cai, giá tính thuế tài nguyên là 160.000 đồng/tấn, thấp hơn giá sàn (tối thiểu) Khung giá tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC là 23,80%; 

 Cao lanh các mỏ khác, giá tính thuế tài nguyên là 200.000 đồng/tấn (thấp hơn 4.7%  so với mức giá tối thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC). 

Thực tế Cao lanh chưa rây do Công ty CP khoáng sản Lào Cai: khai thác mỏ Làng Giàng, giá sản phẩm được chia làm hai loại, có tương đồng về hàm lượng, nhưng khác về màu sắc, cỡ hạt:

- Cao lanh nghiền giá 300.000-400.000 đ/tấn (qua chọn lọc, nghiền, sàng, đóng bao, màu trắng đục, trắng, cỡ hạt ≤6 mm...), 

- Cao lanh thô giá từ 80.000 – 130.000đ/tấn (có màu đen, xanh, vàng, trắng xanh, cỡ hạt theo tự  nhiên...). 

- Giá Cao lanh bình quân 6 tháng đầu năm 2017 là 179.203 đ/tấn, theo tháng (tháng 6 là 145.000đ/tấn, tháng 7 là 123.998 đ/tấn, tháng 8 là 110.415 đ/tấn, các tháng gần đây xu hướng giảm), giá bình quân 3 tháng gần nhất thấp hơn 39.7 %  so với mức giá tối thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tạm thời đối với Cao lanh chưa rây là mức giá tối thiểu tại Khung giá Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giảm giá tối thiểu tại khung giá cao lanh chưa rây từ 210.000, xuống 150.000 đ/tấn, cụ thể: Cao lanh chưa rây điều chỉnh giảm Khung giá: 150.000 - 300.000 đ/tấn.
Quan điểm của Bộ Tài chính: Thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai, đảm bảo phù hợp với giá thị trường tại Lào Cai, cụ thể:
	Cấp 2
	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	II1101
	Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)
	    tấn
	150.000 
	300.000 


4.2. Điều chỉnh giảm giá tối thiểu đối với quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ:

Công văn số 4776/UBND-TH ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai nêu: Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định Khung giá tính thuế tài nguyên đối với quặng Fenspat làm nguyên vật liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác): 245.000đ/tấn – 350.000đ/tấn. Theo Quyết định số 525/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai đang áp dụng có giá thấp hơn so với mức giá tối thiểu tại Khung giá của Thông tư số 44/2017/TT-BTC): 

+ Quặng Fenspat mỏ Thái Niên, giá tính thuế tài nguyên là 200.000 đồng/tấn, thấp hơn 18.36%;

+ Quặng Fenspat làm vật liệu gốm sứ Làng Giàng, giá tính thuế tài nguyên là 160.000 đồng/tấn, thấp hơn 34,6%.

Thực tế tại Lào Cai: Quặng Fenspat làm nguyên vật liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác) tại Công ty CP Khoáng sản Lào Cai: Khai thác quặng fenspat tại mỏ Làng Giàng, xã Làng Giàng, giá sản phẩm có sự chênh lệch và được chia làm hai loại, có tương đồng về hàm lượng, nhưng khác về hàm lượng Fe2O3, cỡ hạt:

+ Fenspat nghiền giá bình quân 430.000 đ/tấn (qua chọn lọc, nghiền, sàng, đóng bao sản phẩm, Fe2O3 ≤ 0.6, cỡ hạt ≤ 6 mm...),

+ Fenspat thô giá từ 115.000 – 150.000đ/tấn (có Fe2O3 ≥ 0.6, cỡ hạt theo tự  nhiên...). 

Giá bình quân 6 tháng đầu năm 2017 là 145.000 đ/tấn, theo tháng (tháng 6 là 150.954 đ/tấn, tháng 7 là 167.883 đ/tấn, tháng 8 là 151.678 đ/tấn), giá bình quân 3 tháng gần nhất thấp hơn 36 % so với mức giá tối thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Từ đó, UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tạm thời đối với Cao lanh chưa rây, Fenspat theo giá tối thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC; đồng thời đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giảm giá tối thiểu tại khung giá đối với quặng Fenspat từ 245.000đ/tấn, xuống 150.000 đ/tấn và điều chỉnh mở rộng Khung giá: Từ 150.000-350.000 đ/tấn.
* Quan điểm của Bộ Tài chính: Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai về điều chỉnh giảm Khung giá tính thuế đối với Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ cho phù hợp với giá thị trường, cụ thể:
	Cấp 2
	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	II1103
	Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)
	    tấn
	150.000 
	350.000 


5. Bổ sung Khung giá đối với Quặng Apatit 1 dạng bột
UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến: Thông tư 44/2017/TT-BTC, không có quy định Khung giá đối với quặng bột hay quặng cục, chỉ quy định:
+ Apatit loại I, khung giá từ 1.400.000 - 1.700.000 đ/tấn; 

+ Apatit loại II, khung giá từ 850.000 - 1.100.000 đ/tấn; 

+ Apatit loại III, khung giá từ 350.000 - 500.000 đ/tấn; 

+ Apatit loại tuyển, khung giá từ 1.100.000 - 1.400.000 đ/tấn;

 Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lào Cai quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên Quyết định số 525/QĐ-UBND đối với: 

+ Quặng Apatit loại I, giá tính thuế tài nguyên là 1.400.000đồng/tấn;

+ Quặng Apatit loại II, giá tính thuế tài nguyên là 850.000 đồng/tấn; 

+ Quặng Apatit loại III, giá tính thuế tài nguyên là 350.000đồng/tấn; 
+ Quặng Apatit loại tuyển, giá tính thuế tài nguyên là 1.100.000 đồng/tấn; 

Ngoài ra, tại Lào Cai phát sinh quặng bột, quặng cục khác nhau, với giá bán khác nhau:

 - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam: Giá bán bình quân 06 tháng năm 2017: 

+ Quặng 1 bột là 868.369 đồng/tấn;

+ Quặng 1 cục là 1.503.320 đồng/tấn; 

+ Quặng loại 2 là 803.175 đồng/tấn; 

+ Quặng tuyển là 954.740 đồng/tấn;

Qua khảo sát thì quặng loại 3 không có giao dịch trên thị trường.

- Công ty cổ phần Vạn Thắng: giá bán bình quân 06 tháng năm 2017: 

+ Quặng 1 bột là 792.573 đồng/tấn; 

+ Quặng 1 cục là 1.303.028 đồng/tấn; 

+ Quặng loại 2 là 550.000đồng/tấn; 

Quặng loại 3 có hàm lượng P2O5 thấp, từ khi đi vào khai thác đến nay không có khách mua, còn tồn kho hơn 145.000 tấn quặng 3.
- Công ty CPĐT Apatit Tam Đỉnh Lào Cai: Khai thác quặng Apatit Tam Đỉnh – Làng Phúng từ tháng 9/2016. Giá bán bình quân 06 tháng đầu năm 2017:

+ Quặng 1 cục là 1.082.472 đồng/tấn;

+ Quặng 1 bột là 674.759 đồng/tấn.

Tại Lào Cai, giá quặng Apatit giữa loại bột và cục có giá chênh lệnh lớn, UBND ban hành bổ sung mới Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với quặng  loại 1 dạng bột với giá tính thuế tài nguyên là 850.000 đồng/tấn.

Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên đối với quặng  apatit loại 1 dạng bột cho phù hợp với mức giá thực tế đang quy định là 850.000 đồng/tấn.
Quan điểm của Bộ Tài chính: thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai về bổ sung Khung giá đối với quặng apatit dạng bột với mức giá sàn bằng 850.000 đồng/tấn, với mức giá trần tăng thêm 30% là 1.105.000 đ/tấn, cụ thể:
	Cấp 2


	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	II1405
	Apatit I dạng bột
	tấn
	850.000 
	1.105.000



6. Điều chỉnh, bổ sung Khung giá đối với than:

6.1. Bổ sung Khung giá đối với than xuất khẩu

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC về người nộp thuế và giá tính thuế tài nguyên, người nộp thuế tài nguyên là tổ chức khai thác. Đối với than, sau khi sàng tuyển, phân loại bán ra, nếu tiêu thụ nội địa, giá tính thuế là giá bán đơn vị tài nguyên chưa bao gồm thuế GTGT; nếu xuất khẩu là trị giá tài nguyên khai thác xuất khẩu, không bao gồm thuế xuất khẩu nhưng không thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Tổng cục Thuế báo cáo Bộ tổng hợp số liệu về sản lượng và giá bán than xuất khẩu và nội địa của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam năm 2017 như sau:

	STT
	Chủng loại
	Bình quân XK+NĐ
	Xuất khẩu
	Nội địa
	Quy định hiện hành tại Khung giá

	
	
	Sản lượng
	Giá
	Sản lượng
	Giá
	Sản lượng
	Giá
	Giá tối thiếu
	Giá tối đa

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	 
	Tổng cộng
	         36,038,300 
	 
	         1,634,853 
	 
	       34,403,447 
	 
	
	

	I
	Than cục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Than cục xô 1a
	                95,384 
	         2,573,118 
	                     -   
	                     -   
	              95,384 
	         2,573,118 
	2.784.600
	3.978.000

	2
	Than cục xô 1b
	              207,008 
	         2,760,538 
	                     -   
	                     -   
	            207,008 
	         2,760,538 
	
	

	3
	Than cục xô 1c
	                45,621 
	         2,625,180 
	                     -   
	                     -   
	              45,621 
	         2,625,180 
	
	

	4
	Than cục 2a
	              102,019 
	         2,739,043 
	                     -   
	                     -   
	            102,019 
	         2,739,043 
	3.281.000
	4.202.400

	5
	Than cục 2b
	                33,675 
	         2,893,700 
	              10,981 
	         2,993,401 
	              22,694 
	         2,845,459 
	
	

	6
	Than cục 3a
	                42,839 
	         2,708,732 
	              41,100 
	         2,698,975 
	                1,739 
	         2,939,281 
	3.428.000
	4.863.600

	7
	Than cục 3b
	                  4,369 
	         2,605,900 
	                4,369 
	         2,605,900 
	                     -   
	                     -   
	
	

	8
	Than cục 4a
	              502,940 
	         3,270,816 
	              67,486 
	         3,164,435 
	            435,454 
	         3,287,302 
	3.404.520
	4.863.600

	9
	Than cục 4b
	              314,441 
	         2,997,076 
	            255,682 
	         3,128,711 
	              58,759 
	         2,424,281 
	
	

	10
	Than cục 5a
	              171,427 
	         3,025,012 
	                     -   
	                     -   
	            171,427 
	         3,025,012 
	3.050.880
	4.358.400

	11
	Than cục 5b
	                92,611 
	         2,439,825 
	              47,786 
	         2,593,269 
	              44,825 
	         2,276,246 
	
	

	12
	Than cục don 8a
	              256,821 
	            868,303 
	                     -   
	                     -   
	            256,821 
	            868,303 
	828.000
	1.112.400

	13
	Than cục don 8b
	                10,097 
	            873,648 
	                     -   
	                     -   
	              10,097 
	            873,648 
	
	

	14
	Than cục don 8c
	                        -   
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	
	

	II
	Than cám
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Than cám 1
	              507,990 
	         2,588,350 
	            483,068 
	         2,590,129 
	              24,922 
	         2,553,862 
	2.606.000
	3.127.200

	2
	Than cám 2
	              507,461 
	         2,452,831 
	              20,328 
	         2,610,502 
	            487,133 
	         2,446,251 
	2.713.000
	3.196.800

	3
	Than cám 3a
	                86,974 
	         2,156,667 
	              48,374 
	         2,092,249 
	              38,600 
	         2,237,397 
	2.237.760
	3.196.800

	4
	Than cám 3b
	              516,789 
	         2,112,760 
	            451,493 
	         2,126,353 
	              65,296 
	         2,018,775 
	
	

	5
	Than cám 3c
	           2,141,813 
	         1,957,220 
	              34,391 
	         2,089,618 
	         2,107,422 
	         1,955,059 
	
	

	6
	Than cám 4a
	           1,316,623 
	         1,709,792 
	              65,489 
	         1,651,064 
	         1,251,134 
	         1,712,866 
	1.706.880
	2.438.400

	7
	Than cám 4b
	              182,005 
	         1,727,402 
	              42,117 
	         1,630,078 
	            139,888 
	         1,756,703 
	
	

	8
	Than cám 5a
	           9,969,063 
	         1,450,139 
	                     -   
	                     -   
	         9,969,063 
	         1,450,139 
	1.349.040
	1.927.200

	9
	Than cám 5b
	           1,757,480 
	         1,270,475 
	              62,188 
	         1,335,505 
	         1,695,292 
	         1,268,090 
	
	

	10
	Than cám 6a
	           9,962,231 
	         1,260,109 
	                     -   
	                     -   
	         9,962,231 
	         1,260,109 
	1.065.120
	1.521.600

	11
	Than cám 6b
	           4,876,379 
	         1,029,946 
	                     -   
	                     -   
	         4,876,379 
	         1,029,946 
	
	

	12
	Than cám 7a
	              481,881 
	            802,067 
	                     -   
	                     -   
	            481,881 
	            802,067 
	803.040
	1.147.200

	13
	Than cám 7b
	              450,864 
	            692,978 
	                     -   
	                     -   
	            450,864 
	            692,978 
	
	

	14
	Than cám 7c
	                14,478 
	            549,631 
	                     -   
	                     -   
	              14,478 
	            549,631 
	
	

	III
	Than bùn
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Than bùn tuyển 1a
	                  1,601 
	            794,281 
	                     -   
	                     -   
	                1,601 
	            794,281 
	805.000


	966.000

	2
	Than bùn tuyển 1b
	              885,956 
	            769,053 
	                     -   
	                     -   
	            885,956 
	            769,053 
	
	

	3
	Than bùn tuyển 2a
	                        -   
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	715.000
	886.800

	4
	Than bùn tuyển 2b
	              174,541 
	            710,240 
	                     -   
	                     -   
	            174,541 
	            710,240 
	
	

	5
	Than bùn tuyển 3a
	                41,984 
	            520,884 
	                     -   
	                     -   
	              41,984 
	            520,884 
	568.000
	741.600

	6
	Than bùn tuyển 3b
	                54,435 
	            475,809 
	                     -   
	                     -   
	              54,435 
	            475,809 
	
	

	7
	Than bùn tuyển 3c
	              126,683 
	            557,397 
	                     -   
	                     -   
	            126,683 
	            557,397 
	
	

	8
	Than bùn tuyển 4a
	                33,945 
	            442,885 
	                     -   
	                     -   
	              33,945 
	            442,885 
	464.520
	663.600

	9
	Than bùn tuyển 4b
	                50,710 
	            429,297 
	                     -   
	                     -   
	              50,710 
	            429,297 
	
	

	10
	Than bùn tuyển 4c
	                17,159 
	            316,774 
	                     -   
	                     -   
	              17,159 
	            316,774 
	
	


Qua số liệu trên có thể thấy, trong số 38 chủng loại than bán trong nước và xuất khẩu trong năm 2017 thì giá bán than xuất khẩu, giá bán trong nước cũng như giá bình quân gia quyền giữa giá xuất khẩu và giá trong nước, về cơ bản, nằm trong Khung giá tính thuế tài nguyên (chỉ duy nhất có than cục 8a, 8b và than cám 4a, 4b có giá bán cao hơn giá tối thiểu tại Khung giá). 

Bộ Tài chính cũng tham khảo mức giá của than tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về giá ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TCHQ ngày 08/1/2018 của Tổng cục Hải quan (bảng so sánh trình kèm). Đối với than cục 4a 4b và than cục 5a, 5b, mức giá tại Danh mục lần lượt là 165USD/tấn và 195USD/tấn, vẫn đảm bảo nằm trong Khung giá (tại Khung giá lần lượt là 3.404.520 – 4.863.600đ/tấn và 3.050.880-4.358.400đ/tấn). Ngoài ra, Danh mục còn phân loại một số loại than cám, than cục Hòn Gai, Cẩm Phả, Vàng Danh nhưng do không cùng với tên, loại tài nguyên với Khung giá nên không so sánh được.
Giá than trên thị trường thế giới (tra cứu tại trang web: http://market.businessinsider.com/commoditíe/coal-price) trung bình là 58,08 USD//tấn).
Từ căn cứ trên, Quan điểm của Bộ Tài chính theo 02 phương án:

+ Phương án 1: Bổ sung Khung giá đối với than xuất khẩu, theo đó, lấy giá xuất khẩu bình quân của các loại than xuất khẩu năm 2017 làm giá tối thiểu, mức giá tối đa sẽ cộng thêm 30%, cụ thể:

	Than xuất khẩu
	Đơn vị tính 
	Mức giá tối thiểu (đ/tấn)
	Mức giá tối đa (đ/tấn)

	Than cục 2b
	Tấn
	2.993.401
	3.892.200

	Than cục 3a
	Tấn
	2.698.975
	3.508.700

	Than cục 3b
	Tấn
	2.605.900
	3.388.000

	Than cục 4a
	Tấn
	3.164.435
	4.114.500

	Than cục 4b
	Tấn
	3.128.711
	4.067.325

	Than cục 5b
	Tấn
	2.593.269
	3.371.250

	Than cám 1
	Tấn
	2.590.129
	3.367.168

	Than cám 2
	Tấn
	2.610.502
	3.393.653

	Than cám 3a
	Tấn
	2.092.249
	2.719.924

	Than cám 3b
	Tấn
	2.126.353
	2.764.260

	Than cám 3c
	Tấn
	2.089.618
	2.716.504

	Than cám 4a
	Tấn
	1.651.064
	2.146.384

	Than cám 4b
	Tấn
	1.630.078
	2.119.102

	Than cám 5b
	Tấn
	2.590.129
	3.367.168


+ Phương án 2: Theo các số liệu nêu trên, đến thời điểm hiện nay, Khung giá đối với than vẫn phù hợp với thực tế thị trường. Do đó, trình Bộ không bổ sung Khung giá xuất khẩu đối với than mà điều chỉnh Khung giá đối với các loại than có giá bán bình quân gia quyền giữa giá xuất khẩu và giá trong nước năm 2017 cao hơn mức giá tối thiểu tại Khung giá, theo đó, điều chỉnh giá tối thiểu của than cục 8a, 8b và than cám 4a, 4b là giá bình quân gia quyền giữa giá xuất khẩu và giá trong nước; giá tối đa cao hơn giá tối thiểu 30%, cụ thể phương án điều chỉnh như sau:

	Tên tài nguyên
	Đơn vị tính


	Khung giá TT 44
	Dự thảo Thông tư

	
	
	 Giá tối thiểu
	Giá tối đa
	 Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	Than cục don 8a, 8b, 8c 
	tấn
	828.000
	1.112.400
	868,303 
	1.240.000

	Than cám 4a, 4b
	tấn
	1.706.880
	2.438.400
	1.709.792 
	2.440.000


* Bộ Tài chính nghiêng về Phương án 1: để phù hợp sự biến động lên xuống của giá than trên thị trường hiện nay.
6.2. Điều chỉnh đối với than bán nội địa:


a) Đối với than nâu (Khung giá tính thuế tài nguyên đối với than nâu từ: 365.000 đồng – 500.000 đ/tấn)

UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn số 1336/UBND-KTTH ngày 15/12/2017 nêu: Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định Khung giá tính thuế tài nguyên đối với than nâu từ: 365.000 đồng – 500.000 đ/tấn.


Tuy nhiên, giá bán than nâu tại Lạng Sơn từ năm 2015 đến nay là 760.000 đ- 1.156.000 đ/tấn, cao hơn Khung giá. UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị: 

- Nếu giá bán thấp hơn giá UBND tỉnh quy định thì tính theo giá của UBND tỉnh;
- Nếu giá bán cao hơn giá UBND tỉnh quy định thì tính theo giá của doanh nghiệp bán ra;
- Nếu vận chuyển đi tiêu thụ, trong đó chi phí vận chuyển, giá bán sản phẩm tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm tài nguyên không bao gồm trừ chi phí vận chuyển.

Quan điểm của Bộ Tài chính:

Về đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn, khi xây dựng Thông tư Khung giá, mức giá tối thiểu của than nâu (365.000 đồng/tấn) được lấy theo giá trên Bảng giá của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Nay UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo giá bán thực tế cao hơn mức quy định tại Khung giá, do đó, để có căn cứ để tỉnh ban hành Bảng giá, nâng Khung giá lên mức tối thiểu) từ: 365.000 đồng – 500.000 đ/tấn, lên từ 760.000 đ- 1.200.000 đ/tấn, cụ thể:
	Cấp 3


	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	II1801
	Than nâu
	tấn
	760.000 
	1.200.000


b) Đối với than khác

 Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh có công văn số 6307/STC-QLGCS ngày 15/12/2017 nêu: một số tài nguyên chưa được quy định tại Thông tư Khung như Than bã sàng, giá: 206.000 đ/tấn; Xít thải, giá: 192.000 đ/tấn; Than cám từ 0-15 mm, giá: 1.523.000 đ/tấn; Than cục từ 15-100 mm, giá: 2.302.000 đ/tấn và đề nghị bổ sung thêm vào Khung giá. 

Quan điểm của Bộ Tài chính: Thống nhất với đề nghị của Sở Tài chính Quảng Ninh, bổ sung Khung giá như sau:
	Cấp 3
	Tên nhóm, loại tài nguyên
	Đơn vị tính
	Giá tính thuế tài nguyên

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	II1803
	Than bã sàng
	tấn
	      206.000 
	        267.800 

	II1804
	Than bùn tuyển (chất lượng thấp chưa phân loại)
	tấn
	      136.000 
	        176.800 

	II1805
	Xít thải than
	tấn
	      192.000 
	        249.600 

	II1806
	Than cám trong than nguyên khai 0-15 mm
	tấn
	   1.523.000 
	     1.979.900 

	II1807
	Than cục trong than nguyên khai 15-100mm
	tấn
	   2.302.000 
	     2.992.600 

	Cấp 2
	
	tấn
	      136.000 
	        176.800 

	II20
	Than bùn tuyển
	tấn
	      206.000 
	        267.800 


V. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI PHỤ LỤC III - SẢN PHẨM TỪ RỪNG TỰ NHIÊN

a) Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn: Kiến nghị giảm thuế tài nguyên đối với hồi tươi, hồi khô, Khung giá hiện nay quy định: 

- Hồi tươi từ 56.000 đ-80.000 đ/kg; Giá thực tế bán tại Lạng Sơn từ 10.000 đ- 11.000 đ/kg.

- Hồi khô từ 80.000đ – 100.000 đ/kg; Giá thực tế mua bán tại Lạng Sơn từ 50.000 đ- 62.000 đ/kg.


Đề nghị: Điều chỉnh giảm Khung giá: 

- Hồi tươi từ 10.000 đ- 20.000 đ/kg.

- Hồi khô từ 60.000đ – 80.000 đ/kg.


b) Sở Tài chính tỉnh Hà Giang: 

- Kiến nghị bổ sung khung giá đối với:
+Gỗ rừng tự nhiên: Bạch đàn, Keo, xoan, trám trắng, thảo quả, củi; Quế, sa nhân,

- Kiến nghị điều chỉnh giảm giá tối thiểu Khung giá đối với Quế: Khung giá hiện nay quy định: 
. Quế tươi từ 25.000 đ- 30.000 đ/kg; 

. Quế khô từ 90.000đ – 110.000 đ/kg;


- Đề nghị: Điều chỉnh giảm Khung giá: 

+ Hồi tươi từ 5.000 đ- 7.000 đ/kg.

+ Hồi khô từ 20.000đ – 28.000 đ/kg.

c) Sở Tài chính tỉnh Gia Lai: Đề nghị hướng dẫn phân loại gỗ rừng tự nhiên do có sự khác nhau về tên gọi và phân loại gỗ khác nhau để áp dụng Khung giá tính thuế tài nguyên, như: 
- Cây Cẩm Lai, Lát và cây Lát cùng một loài hay hai loài khác nhau; 
- Cây Hương, chỉ có cây Hương Chỉ (theo Bảng phân loại tạm thời các loài gỗ ban hành kèm theo Quyết định số 2198/CN ngày 26/1/1977); 
- Cây Huỳnh, Trường chua theo Quyết định số 2198/CN chỉ có cây Huỷnh, không có cây Huỳnh.
- Cây sao đen theo Quyết định số 2198/CN là cây gỗ nhóm II, không phải gỗ nhóm III (III314).

Các ý kiến của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai; Sở Tài chính tỉnh Hà Giang về tên gọi, mức giá, nhưng không thuyết minh tình hình giá thực tế thị trường, vì vậy, Bộ Tài chính: ghi nhận để tiếp tục tổng hợp thông tin về giá thực tế từ các địa phương khác để nghiên cứu điều chỉnh thống nhất.
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